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Câu 1. Vùng Trung du và miền núi Bắc bộ là nơi sinh sống của các dân tộc nào? 

A. Ê Đê, Tày, Mường, Kinh  B. Ba Na, Chăm, Thái, Hoa 

C. Dao, Hoa, Thái, Kinh  D. Mường, Thái, Dao, Mông 

Câu 2. Thăng Long tứ trấn bao gồm những ngôi đền nào? 

A. Đền Bạch Mã, đền Kim Liên, đền Voi Phục, đền Quán Thánh  

B. Đền Bạch Mã, đền Kim Liên, đền Quán Thánh 

C. Đền Kim Liên, đếm Voi Phục, đền Quán Thánh 

D. Đền Bạch Mã, đền Voi Phục, đền Kim Liên 

Câu 3. Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình vào ngày tháng 

năm nào?  

 A. 02/9/1944. B. 02/9/1945.       C. 02/9/1946. D. 02/9/1947. 

Câu 4. Vùng Đồng bằng Bắc Bộ được bồi đắp bởi phù sa của hệ thống sông nào? 

A. Sông Mekong và sông Cửu Long 

B. Sông Hồng và sông Thái Bình 

C. Sông Sài Gòn và sông Đồng Nai 

D. Sông Đà và sông Lô 

Câu 5. Vì sao vùng Đồng bằng Bắc bộ có dân cư tập trung đông đúc nhất nước 

ta? 

 A. Do điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sinh sống, giao thông và sản xuất. 

 B. Do có nền văn hoá lâu đời, đất rộng, có nhiều đặc sản. 

 C. Do đất đai màu mỡ và có nhiều khoáng sản, hải sản. 

 D. Do có nhiều lễ hội lớn như: hội Lim, hội Gióng, hội Phủ Giày,… 

Câu 6. Sông ngòi ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có đặc điểm nào dưới 

đây? 

 A. Ít sông, sông có nhiều thác nghềnh và nước chảy mạnh. 

 B. Nhiều sông, sông có nhiều thác nghềnh và nước chảy mạnh. 

 C. Ít sông, sông có nhiều phù sa và nước chảy chậm. 

 D. Nhiều sông, sông có nhiều phù sa và nước chảy chậm. 

Câu 7. Nối ý ở cột A với cột B sao cho phù hợp  

Cột A 

Vấn đề tự nhiên 
 

Cột B 

Giải pháp khắc phục 

1. Bạc màu đất  
a. Xử lí rác, nước thải từ sinh hoạt sản 

xuất 

2. Các ô trũng ngập úng  b. Trồng và bảo vệ rừng ngập mặn 

3. Suy thoái vùng ngập mặn 

ven bờ 
 

c. Thoát lũ mùa mưa, phát triển sản xuất 

phù hợp 

4. Ô nhiễm nguồn nước và đất  
d. Sử dụng phân hữu cơ, hạn chế sử dụng 

thuốc bảo vệ thực vật, phân hóa học 

 



Câu 8. Điền các từ “cảng biển, quan trọng, miền Bắc, thế giới, cảng sông” vào 

chỗ chấm. 

         Hải Phòng tập trung một hệ thống ........................, ......................... lớn, là 

đầu mối giao thông .................... của ...................... nước ta với các vùng miền 

trong nước và .................... 

 Câu 9.   

a) Vì sao Lý Thái Tổ chọn vùng đất Đại La làm kinh đô?  

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

b) Hãy nêu 1 đến 3 ý nói về hậu quả của thiên tai, bão lũ? 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

Câu 10. Em hãy cho biết thủ đô Hà Nội có vai trò như thế nào đối với sự phát 

triển của đất nước? 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.............................................................................................................................../. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         UBND HUYỆN CÁT HẢI 

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TRỖI 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HK1 

MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 4 

Năm học: 2024-2025 

Câu 1: D 

Câu 2: A 

Câu 3: B 

Câu 4. B 

Câu 5: A 

Câu 6: B 

Câu 7. 1-d; 2-c; 3-b; 4-a 

Câu 8:  

         Hải Phòng tập trung một hệ thống cảng sông, cảng biển lớn, là 

đầu mối giao thông quan trọng của miền Bắc nước ta với các vùng miền 

trong nước và thế giới. 

Câu 9:  

a) Lý Thái Tổ chọn Đại La làm kinh đô vì đây là vùng đất trung tâm đất nước, đất 

rộng lại bằng phẳng, dân cư không bị khổ vì ngập lụt, muôn vật phong phú tốt 

tươi. 

b) HS tự nêu theo ý hiểu: Ví dụ: gây hỏng các công trình công cộng, nhà cửa, cây 

cối; sạt nở đất, cuốn trôi nhà cửa, chìm đắm tàu thuyền, phá hỏng mùa màng, chết 

người,… 

Câu 10:   

 Thủ đô Hà Nội có vai trò quan trọng đối với sự phát triển đất nước vì:  Hà Nội là 

trung tâm chính trị quan trọng, nơi đặt trụ sở của cơ quan lãnh đạo cao nhất của 

quốc gia. Đồng thời Hà Nội còn là trung tâm kinh tế với sự đa dạng các khu công 

nghiệp, khu công nghệ cao,... và tập trung nhiều cơ quan quan trọng về văn hóa, 

giáo dục của cả nước. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




